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TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP
TỔ: NGỮ VĂN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
                                             MÔN: NGỮ VĂN 9

NĂM HỌC: 2023-2024

PHẦN I: TÁC GIẢ - TÁC PHẨM 
A/  VĂN BẢN NHẬT DỤNG
1.
Phong cách Hồ Chí Minh: Lê Anh Trà

   - Vẻ đẹp của phong cách HCM là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị.

    - Nghệ thuật: kết hợp kể bình luận, sử dụng nghệ thuật đối lập so sánh, sử dụng nhiều từ Hán Việt, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.

2.
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình: Mác-két

   - Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn thể loài người và sự sống trên trái đất. Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm con người. Đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiét thân và cấp bách của toàn thể loài người.

  -  Nghệ thuật:  Bài viết có sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực,cụ thể và còn bởi nhiệt tình của tác giả.

3.
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em:

          Bảo vệ quyền lợi chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Bản tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 đã khẳng định diều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

B/ TRUYỆN TRUNG ĐẠI
   1 . Chuyện người con gái Nam Xương: Nguyễn Dữ

             • Tóm tắt truyện: Trương Sinh vừa cưới vợ xong phải đi lính. Giặc tan,Trương sinh trở về, nghe lời con nhỏ, nghi vợ mình không chung thuỷ.Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêmTrương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm, lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lạiVũ Nương dưới Thuỷ cung. Khi Phan Lang được trở về trần gian,Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh.Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang.Vũ Nương trở về ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện rồi từ từ biến mất.

· Nội dung: Tác phẩm thể hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ dưới chế độ PK, đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ.

· Nghệ thuật:Tác phẩm là một áng văn hay, thành công về nghệ thuật dựng truyện, miêu tả nhân vật, kết hợp tự sự với trữ tình.

      2. Hoàng Lê nhất thống chí ( hồi thứ 14)-Ngô gia văn phái
    
•  Nội dung: Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, sự thất bại thảm hại của quân Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. 

       3. Truyện Kiều -  Nguyễn Du
· Tác phẩm: Truyện Kiều : gồm 3 phần 

· Gặp gỡ và đính ước

· Gia biến và lưu lạc

· Đoàn tụ.

                                  ( Tóm tắt học SGK)
          • Chị em Thuý Kiều: Sử dụng bút pháp ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp con người, khắc hoạ rõ nét bức chân dung chị em Thuý Kiều. Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự báo về kiếp tài hoa bạc mệnh, là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du.

          • Kiều ở lầu Ngưng Bích: Với nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật, điệp ngữ, điệp khúc tâm trạng ,bút pháp tả cảnh ngụ tình.Đoạn thơ cho thấy cảnh ngộ cô đơn,buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung,hiếu thảo của Kiều.
4. Truyện Lục Vân Tiên -  Nguyễn Đình Chiểu
         • Tóm tắt : học trong SGK.

         • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga :Thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và khắc hoạ phẩm chất của LVT và KNN

            - LVT tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài

            - KNN hiền hậu, nết na, ân tình.       

    
C/ TRUYỆN VÀ THƠ HIỆN ĐẠI

      1. Đồng chí - Chính Hữu 

    • Hoàn cảnh sáng tác: Đầu năm 1948 sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến  đấu trong chiến dịch Việt Bắc(thu đông 1947).

         • Nội dung: Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên bình dị trong mọi hoàn cảnh góp phần  tạo nên  sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng gắn bó keo sơn ( tác phẩm thể hiện hình tượng người lính cách mạng của văn học trong thời kì kháng chiến chống Pháp).

              • Nghệ thuật: Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng giàu sức biểu cảm.

2. Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật
• Hoàn cảnh sáng tác: 1969 thời gian ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

 • Nội dung: Thông qua hình ảnh những chiếc xe không kính tác giả khắc hoạ hình ảnh những người lính lái xe ở Trường Sơn thời chống Mĩ với tư thế hiên ngang,tinh thần lạc quan, dũng cảm bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam.

 • Nghệ thuật: Tác giả đưa vào bài thơ chất liệu hiện thực sinh động của cuộc sống ở chiến trường, ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên khoẻ khoắn.

3. Đoàn thuyền đánh cá -  Huy Cận
 • Hoàn cảnh sáng tác: Giữa năm 1958 trong một chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh.

• Nội dung: Khắc hoạ hình ảnh đẹp tráng lệ, thể hiện sự hài hoà giữa thiên nhiên  và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống.

 • Nghệ thuật: Bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú độc đáo, có âm hưởng khoẻ khoắn, hào hùng, lạc quan.

4. Bếp lửa - Bằng Việt 

• Bếp lửa: Được sáng tác năm 1963 khi tác giả đang là sinh viên học ngành Luật ở nước ngoài.

 • Nội dung: Bài thơ gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.

 • Nghệ thuật: Kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và bình luận, sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn với hình ảnh người bà làm điểm tựa khơi gợi mọi kỉ niệm, cảm xúc suy nghĩ về bà

5. Ánh trăng - Nguyễn Duy

 • Ánh  trăng: Sáng tác năm 1978 tại TPHCM.

 • Nội dung: Bài thơ như một lời nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên đất nước bình dị, hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố người đọc thái độ sống “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thuỷ chung cùng quá khứ.

 • Nghệ thuật : Giọng điệu tâm tình tự nhiên, hình ảnh giàu tính biểu cảm.

6. Làng - Kim Lân
• Làng: Được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và in lần đầu trên tạp chí văn nghệ năm 1948.

•Tóm tắt nội dung truyện: Ông  Hai người nông dân ở làng Chợ Dầu với phẩm chất cao đẹp yêu tha thiết làng quê, tự hào về làng mình, đi đâu ông cũng khoe về làng.Vì hoàn cảnh ông phải đi tản cư, ông rất nhớ làng. Nghe tin làng mình là Việt gian theo Tây, ông rất đau khổ tủi nhục. Ông khóc và thề: làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ông không bỏ Cụ Hồ, không bỏ kháng chiến. Khi nghe tin cải chính làng ông không theo giặc, ông vui mừng đi khoe tin ấy với mọi người, khoe cả nhà bị Tây đốt. Ai cũng mừng cho ông.

  • Nội dung: Tình yêu làng quê và lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân phải rời làng đi tản cư đã thể hiện chân thực, sâu sắc và cảm động ở nhân vật ông Hai.

  • Nghệ thuật: Tác giả thành công trong việc xây dựng tình huống truyện, trong nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

7. Lặng lẽ SaPa - Nguyễn Thành Long 
  • Lặng lẽ SaPa: Là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè 1970 của tác giả.

  • Tóm tắt truyện: Tác phẩm có cốt truyện đơn giản, xoay quanh một tình huống gặp gỡ bất ngờ giữa ông hoạ sĩ già, cô kĩ sư trẻ với anh thanh niên. Một ông hoạ sĩ già trong một chuyến đi lên SaPa gặp cô kĩ sư mới ra trường và trở thành người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về người thanh niên một mình làm việc trên trạm khí tượng ở đỉnh Yên Sơn và sau đó là cuộc gặp gỡ giữa ông hoạ sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh làm việc. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp cho cô gái và ông hoạ sĩ già về những con ngườilàm việc say mê mà thầm lặng cho đất nước trong cái lặng lẽ của SaPa, nơi mà mọi người chỉ tưởng như chỉ có sự nghỉ ngơi.

  • Nội dung: Truyện ngắn khắc hoạ thành công hình ảnh những người lao động bình thường, mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao. Qua đó truyện khẳng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.

  • Nghệ thuật:Truyện đã xây dựng được tình huống hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên, có kết hợp giữ tự sự ,trữ tình với bình luận.

8. Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng 

  •  Hoàn cảnh sáng tác: Được viết năm 1966 khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.

 • Tóm tắt truyện: Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến, mãi đến khi con gái lên tám tuổi,ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Bé Thu không nhận ra cha vì sẹo trên mặt làm ba em không còn giống với người trong bức ảnh chụp mà em đã biết. Em đối xử với ba như đối với người xa lạ. Đến lúc Thu nhận ra cha, tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. Ở căn cứ, người cha dồn hết tình cảm yêu quý, nhớ thương đứa con vào việc làm một chiếc lược bằng ngà để tặng cô con gái bé bỏng. Trong một trận càng, ông hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, ông còn kịp trao cây lược cho người bạn.

 • Nội dung: Tác phẩm thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

 • Nghệ thuật: Sáng tạo tình huống bất ngờ tự nhiên mà hợp lí, thành công trong việc miêu tả tâm lí và xây dựng tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu.   
PHẦN II:  ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
1. Các phương châm hội thoại

	Phương châm
	Khái niệm

	PC về lượng
	Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa

	PC về chất
	Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bẳng chứng xác thực

	   PC

quan hệ
	Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

	PC cách thức
	Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch; tránh cách nói mơ hồ.

	PC

lịch sự
	Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng nguời khác.


Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp
Việc vận dụng các phương châm hội thoại cần phù hợp với đặc điểm của  tình huống giao tiếp. ( Nói với ai ? Nói khi nào ? Nói ở đâu? Nói để làm gì? )
Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại
Việc không tuân thủ phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ những yêu cầu sau : 

Người nói vô ý ,vụng về , thiếu văn hóa giao tiếp.

Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.

Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.
2. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Có  hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật 

	
	CÁCH DẪN TRỰC TIẾP
	CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

	Khái niệm
	Là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép .
	Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người  hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không được đặt trong dấu ngoặc kép.

	Ví dụ
	Bác lái xe nói với nhà họa sĩ :

- Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian .
	Bác lái xe nói rằng bác ấy sắp giới thiệu với nhà họa sĩ một trong những người cô độc nhất thế gian.


3.Sự phát triển của từ vựng: cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Có hai cách phát triển từ vựng

Phát triển nghĩa của từ ngữ : Phát triển nghĩa của từ ngữ  trên cơ sở nghĩa gốc. Có hai phương thức phát triển nghĩa: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ.

Phát triển số lượng từ ngữ :

- Tạo từ ngữ mới  để làm cho vốn từ ngữ tăng lên.
- Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài: bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là mượn tiếng Hán.

4.Thuật ngữ
Thuật  ngữ là gì ?
Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.

Đặc điểm của thuật ngữ : có hai đặc điểm

- Về nguyên tắc ,trong một lĩnh vực khoa học ,công nghệ nhất định ,mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm , và ngược lại , mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.

- Thuật ngữ không có tính biểu cảm.

5. Tổng kết về từ vựng 

Một số biện pháp tu từ từ vựng

So sánh: là đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét tương đồng.

Ẩn dụ: là gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác có nét tương đồng với nó.
Hoán dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi.

Nhân hóa: là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ dùng để gọi hoặc tả con người.

Nói giảm nói tránh: là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển tránh gây càm xúc đau buồn, ghê sợ, tránh thiếu lịch sự.

Nói quá: là phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng  nhằm nhấn mạnh, tạo ấn tượng.
Điệp ngữ: là biện pháp lặp lại từ ngữ để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ để tạo sắc thái dí dỏm hài hước, làm câu văn, câu thơ hấp dẫn, thú vị .

PHẦN III:  TẬP LÀM VĂN

1.VĂN BẢN TỰ SỰ

Thực hành viết bài văn tự sự có các hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm; yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.  

Tham khảo các đề bài SGK/ 179, 191.

  Một số bài tham khảo 

Đề 1:  Kể lại câu chuyện “ Lặng lẽ SaPa” với vai ông họa sĩ.
I. Mở bài:
Ngồi nhìn bức vẽ phác họa, thành quả của chuyến đi thực tế lên Lào Cai, tôi không ngừng suy nghĩ. Bức tranh là hình ảnh một anh thanh niên có tầm vóc nhỏ bé từ trên sườn đồi chạy xuống. Nét mặt anh đầy phấn khởi cùng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức khiến người ta nhìn thấy được một cái gì đó rất hấp dẫn ở anh. Có lẽ đó là niềm say mê sống, say mê làm việc.
II. Thân bài:
Anh thanh niên vốn quê ở thị xã Lào Cai. Anh mang trong mình một tình yêu tổ quốc thiết tha và tình yêu cuộc sống cuồn cuộn chảy. Mấy năm trước, hai bố con anh cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận chiến đấu. Làm trai giữa thời chiến, chắc chắn đó sẽ là lựa chọn đầu tiên. Bố anh được chọn, ngày hôm sau thì nhập ngũ rồi vào miền Nam. Anh hụt hẫng đến mấy ngày.
Thanh niên sức dài vai rộng lẽ nào lại có thể ngồi không, hững hờ với tổ quốc. Anh muốn được làm cái gì đó có ý nghĩa cho đất nước. Anh muốn gắn chặt mình với nhiệm vụ của nhân dân, của đất nước. Không bỏ cuộc, anh xung phong lên làm công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lí địa cầu ở Sa Pa.
Cuộc sống thật kì diệu. Ẩn sâu ở đâu đó, trong cuộc sống bề bộn này, cái đẹp luôn hiện hữu. Ở khắp mọi miền đất nước, cái đẹp đang chờ đợi được khám phá. Chân tôi vẫn còn khỏe. Dĩ nhiên là tôi sẽ tiếp tục đi, đi đến khi nào không thể đi được nữa mới thôi.
Nơi anh làm việc là đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét. Trên núi đặt cả một hệ thống dàn máy quan trắc khí tượng. Anh làm việc một mình. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đô chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
Hằng ngày, anh có nhiệm vụ đi ghi số liệu từ các máy, quan sát bầu trời ngày và đêm, thực hiện các việc đo đếm rồi lấy số liệu báo cáo về trung tâm. Nghe chừng công việc có vẻ đơn giản nhưng kì thực rất vất vả. Để có số liệu chính xác và báo cáo kịp thời, cứ bốn tiếng đồng hồ anh đi ghi số liệu một lần. Gian khổ nhất là lên ghi và báo về lúc một giờ sáng. Trời Tây Bắc rét căm căm như cắt vào da thịt. Gió tuyết và sự lặng im đáng sợ của chốn rừng núi hoang vu quả thực là một trở ngại to lớn thử thách lòng dũng cảm trong anh. Nhưng cứ đều đặn, lúc nào anh cũng có số liệu chân thục báo về.
Càng nghĩ về cuộc sống và công việc của anh mà tôi càng thêm nể phục. Thật ít khi ta phải sống một mình. Mà dẫu khi ta có sống một mình đi chăng nữa thì xung quanh ta luôn còn có mọi người. Như anh lại sống một mình nơi đỉnh cao vắng lặng không một bóng người như thế này quả thật là một người dũng cảm, không biết sợ là gì.
Chưa cần đến nỗi cô đơn vì vắng bóng người. Như bác lái xe đã kể, anh thèm gặp người ghê lắm. Vì muốn được nói chuyện được nhìn ngắm con người mà anh đã nghĩ ra một cái trò thật hay ho. Đó là lăn các khúc gỗ ra chặn đường xe đi. Để rồi khi có xe nào dừng lại, anh hò hởi chạy tới phụ khiên khúc gỗ bỏ ra.  ĐƯợc nói chuyện, hỏi han, cười vui là anh mãn nguyện rồi.
Càng đáng sợ hơn nữa là ở một mình như anh. Nếu lỡ có ốm đau bệnh tật gì biết kêu ai. Hay như gặp phải rắn rết biết làm thế nào. Chốn Lào Cai cũng lắm hổ dữ, gấu hoang. Nỗi hiểm nguy lúc nào cũng cứ rình rập khắp nơi. Chưa nói đến lương thực, thuốc men thiếu thốn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta lạnh cả người mà sớm bỏ về thôi.
Để vượt qua tất cả khó khăn ấy, anh thanh niên vừa tự lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ vừa tự an ủi mình bằng một lí tưởng cao đẹp. Anh ấy không hề thấy cô độc. Anh thấy xung quanh anh có biết bao người đang ngày đêm làm việc như thế. Dù họ ở rất xa nhưng anh lại cảm thấy đang rất gần. Một khi tổ quốc nằm trong trái tim thì không có nơi nào là xa xôi, nhân dân nằm trong trái tim thì không ai còn xa lạ nữa. Lí tưởng của anh cũng là lí tưởng của bao nhiêu thanh niên trai trẻ khác đang từng ngày từng giờ dâng hiến cho đất nước. Anh hòa mình vào nhịp sống của đất nước, thực sự cảm nhận nhịp sống của cả dân tộc trong từng nhịp đập con tim.
Anh thanh niên là người có lối sống gọn gàng, sạch sẽ, tính tình cởi mở, lại rất hiếu khách. Khi đoàn chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ của anh, anh đã xuống tận nơi để đón và rộn ràng kể chuyện cho chúng tôi nghe. Anh gửi tặng bác lái xe củ tam thất để bồi dưỡng sức khỏe vợ bác. Anh thật là chu đáo.  Mấy hôm trước bác lái xe có bảo vợ ông bị ốm, thế là anh vội đi tìm tam thất làm quà.
Ấn tượng nhất với tôi lúc đó là giữa sự im lặng của đại ngàn lại có một người năng động, vui tươi đến thế. Anh hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh xung quanh. Gặp anh tôi có cảm giác anh vừa bước ra khỏi một cuộc vui nào đó, sự nhộn nhịp của nó vẫn còn lan tỏa trong anh. Khi bước lên nơi anh ở, tôi kinh ngạc vô cùng. Nó không như những gì tôi đã tưởng tượng khi nghe bác lái xe kể. Một căn nhà sạch sẽ, với một bộ bàn ghế bằng tre nứa. Trên bàn, một ấm trà nóng đã sẵn. Mấy bộ quần áo móc ở góc nhà. Còn có mấy quyển sách được xếp gọn gàng ở đầu giường.
Anh còn trồng rau, trồng hoa và nuôi gà nữa chứ. Có lẽ, thời gian rãnh rỗi, anh tăng gia sản xuất cho bớt nhàm chán như là tìm thú vui trong cuộc sống đơn điệu này.
Anh thanh niên vô cùng tinh tế khi tranh thủ chạy lên trước. Tôi cứ ngỡ là anh chạy lên dọn dẹp đồ đạc trong nhà cho đàng hoàng để đón chúng tôi. Nhưng không phải, anh lên trước để cắt hoa tặng cô gái. Thật không thể kể hết niềm vui sướng và ngượng ngùng của cô kĩ sư khi nhìn thấy vườn hoa rực rỡ giữa mùa hè. Cô chỉ biết “ồ” lên một tiếng rồi quên mất e lệ, cô chạy đến bên người con trai đang cắt hoa
Tôi nhanh chóng bị cuốn hút vào câu chuyện của anh sau đó. Thú thật, lúc đó tôi chỉ biết ngồi mà láng nghe. Mỗi lời nói của anh như chảy thằng vào lòng tôi. Tôi như đã bắt gặp một cái gì đó mà bấy lâu toi ao ước. Đúng rồi! Đó là nghệ thuật, là cái đẹp ở đời. Ôi, một nét thôi cũng đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác. Một nét mới đủ là giá trị của một chuyến đi dài.
Tôi vừa nói chuyện vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ tì lên đầu gối. Bác lái xe và cô kĩ sư cũng tranh thủ khám phá cuộc sống xung quanh anh. Tôi không thể vẽ, cũng không thể làm gì tốt hơn là cố viết thật nhanh, ghi lại những gì mình nghĩ. Hội họa thực sự bất lực trước cuộc đời. Hội họa có thể ghi lại cái hình dung của anh nhưng không làm sao có thể ghi được cái niềm tin, lí tưởng và tình yêu cuộc sống đang cuộn chảy trong anh. Tôi bỗng thấy ngòi bút lúc này cũng trở nên bất lực. Tôi quay trở ra vẽ.
Thế nhưng vẽ bây giờ cũng là một việc làm khó, nặng nhọc và gian nan. Phải làm sao và bằng cách nào làm cho người ta hiểu được anh ta mà không phải như hiểu một ngôi sao xa? và làm thế nào để đặt được chính tâm hồn tôi ở trong đó? Chao ôi, bắt gặp được một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác. Nhưng hoàn thành sáng tác là một chặng đường dài. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng cố vẽ, chấp nhận thử thách khắc nghiệt này. Dù người thanh niên đã có giới thiệu một vài người khác nhưng vẫn ngồi yên cho tôi vẽ.
Tôi vẽ anh. Tôi vẽ cái tinh thần của anh. Nhưng dường như tôi không đang vẽ. Tôi đang kể chuyện bằng nét vẽ. Toi không đủ tài năng để vẽ hết được điều tôi đang nghĩ. Nó thật quá lớn lao. Nó vượt quá sự dung chứa của tâm hồn tôi. Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa, Sa Pa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước.
Tôi lại boăn khoan suy nghĩ. Người thanh niên đáng yêu thật nhưng làm tôi nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh, về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét khi ra gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong đầu óc người khác. Có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng.
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc. Ba mươi phút trôi qua như chớp nhoáng. Tôi thấy tiếc quá, tôi muốn ở lại thêm chút nữa nhưng không được. Bác lái xe thúc giục chúng tôi lên đường. Ra đến cửa, tôi cầm tay anh lác lắc nói sẽ quay lại và sẽ ở chơi trò chuyện với nah mấy hôm. Anh mỉm cười thật tươi gật đầu đồng ý. Lần lượt cô kĩ sư trẻ và bác lái xe cũng từ biệt anh. Ra đến cửa, anh ấn cái làn trứng vào tay tôi, nói làm quà và không thể tiễn chúng tôi xuống tới xe, vẻ mặt khó hiểu.
III.Kết bài:
Kết quả của chuyến đi thực tế lên Lào Cai thật ý nghĩa. Tôi sẽ dành thời gian để hoàn thiện bức tranh này. Tôi sẽ làm cho mọi người hiểu rõ và trân trong anh, trân trong tất cả những con người đang âm thầm làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh không người. Họ thực sự là những anh hùng. Cuộc chiến của học không tiếng súng, không đổ máu nhưng không kém phần hiểm nguy và đáng sợ. Họ cần phải được biết đến, cần trân trọng và tôn vinh. Nhất định rồi, tôi sẽ làm tốt điều đó. Tôi sẽ trở lại nơi ấy một lần nữa. Và biết đâu, thế nào tôi cũng về ở hẳn ở đấy.
Đề 2:  Đóng vai nhân vật bé Thu, kể lại truyện “Chiếc lược ngà”.
   

I. Mở bài:
· Giới thiệu nhân vật
· Tạo tình huống: Cảm xúc mỗi khi cầm chiếc lược trên tay, cây lược trở thành vật thiêng liêng. Nó gắn với một câu chuyện, một kỉ niệm không bao giờ phai mờ của bé Thu.

II. Thân bài:
Kể theo diễn biến của câu chuyện

· Câu chuyện xảy ra khi bé Thu lên tám, lần đầu gặp cha trong hoàn cảnh bất ngờ (Tâm trạng ngạc nhiên, hoảng hốt khi thấy người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt gọi bé Thu là con và xưng là ba.)
· Những ngày tiếp theo là phản ứng của bé Thu: qua lời nói, hành động vô lễ; thái độ ương bướng với ba (Tâm trạng ân hận day dứt khi nhớ lại cách cư xử với ba và mong ba tha lỗi cho hành động trẻ con và nông nổi của mình.)
· Khi ba sắp trở về đơn vị, bé Thu được bà ngoại giảng giải nên đã hiểu nguyên nhân vết thẹo xấu xí trên gương mặt ba. (Ân hận, day dứt cả đêm không ngủ được.)
· Khi chia tay, bé Thu đã bộc lộ tình cảm yêu thương với ba qua cử chỉ, hành động (Tình cảm yêu thương nồng nàn xen lẫn niềm ân hận.)

III. Kết bài:
Suy nghĩ của nhân vật và khẳng định lại tình cảm của nhân vật với cha của mình .

Tham khảo
Tôi trở về đơn vị lúc trời đã xế chiều. Đoàn cán bộ đã qua khu tạm chiếm an toàn. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Các đồng chí khác cũng về nghỉ ngơi trong lán trại. Mệt mỏi, tôi nằm xuống đám lá dừa khô, ngước mắt nhìn lên trời cao. Ánh sáng lấp lóa chói gắt qua đám lá dừa cháy xém bởi chất hóa học của Mỹ khiến tôi nheo mắt lại. Trời miền Nam thật đẹp. Thế mà bọn Mỹ đã nhẫn tâm hủy hoại bầu trời này.

Tôi đưa tay móc từ trong túi chiếc lược ngà. Xõa mái tóc, tôi khẽ chải. Nó thật êm dịu. Giống hệt như ba tôi đang về chải tóc cho tôi. Tiếng gió thổi qua đám lá dừa non lao xao, hồi ức xưa bỗng hiện về rõ ràng trước mắt. Ấp cây lược vào lòng, nghĩ về ba tôi, vừa vui sướng vừa hối hận vô cùng.

Nhà tôi ở Cù Lao Giêng, quận Chợ Mới, tỉnh Long Châu Sa, cạnh gần vàm kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long. Ba tôi thoát ly đi kháng chiến, đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được kí kết, quân Pháp rút khỏi nước ta. Quân Mỹ liền nhảy vào thế chân Pháp tại miền Nam. Chúng tăng cường viện trợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn và kéo dài cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Miền Nam lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Ba tôi là một cán bộ kháng chiến. Ba được phân công ở lại miền Nam gây dựng, bám sát cơ sở và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam. Để hoạt động an toàn và bảo vệ lực lượng cách mạng, trong một đêm, ba tôi cùng đoàn cán bộ vượt lên cứ.

Lúc ba rời đi, tôi chưa tròn một tuổi. Sau này lớn lên, tôi chỉ nghe má kể lại và biết mặt ba qua tấm hình nhỏ mà má đã đưa. Tôi nhìn ngắm ba trong tấm hình từng ngày và mong ước một ngày được cùng má lên cứ thăm ba. Nhiều lần má lên cứ thăm ba, tôi đòi theo nhưng má không cho. Má bảo đường đi rất xa. Bọn mật thám lại rình rập theo dõi, rất nguy hiểm nên má không cho tôi theo. Tôi chỉ biết đợi chờ từng ngày.

Mỗi lần ở cứ về, má thường kể cho tôi nghe về ba. Lần nào má cũng nói ba vẫn khỏe, ba nhớ tôi nhiều lắm. Ba còn dặn má về chăm cho tôi thật tốt và dạy cho tôi học viết chữ. Má tôi đâu có biết chữ. Mỗi lần nói thế, má tôi mỉm cười. Má cũng muốn cho tôi học chữ lắm nhưng trong ấp cũng chẳng ai biết chữ cả.

Thời gian đằng đẵng trôi đi. Nỗi mong đợi ba của tôi kéo dài theo con nước. Nước lớn nước ròng đã bao lần mà ba tôi vẫn chưa về.

Tám năm sau ba tôi mới có dịp trở về. Một buổi sáng, khi ngồi chơi trước sân, ba tôi trở về. Đó là ngày tôi không thể nào quên được. Quá mong mỏi và háo hức gặp lại gia đình, gặp lại con gái, chiếc xuồng chưa kịp cập bờ, ba đã nhảy lên khiến chiếc thuyền chòng chành.

– Thu! Con.

Tôi quệt nước mắt và vẫy chào tạm biệt cha! Tôi đâu biết rằng đó cũng là lần cuối tôi gặp ba. Trong một lần chiến đấu, ba bị bắn trọng thương và hi sinh. Bác Ba-đồng đội của ba đã trao cho tôi kỉ vật ba dành cho tôi: Chiếc lược ngà trên có khắc dòng chữa: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Nhìn từng nét chữ khắc trên cây lược nhỏ xinh xắn, tôi đã bật khóc, lòng tôi đau đớn. Ba Sáu của tôi đã không còn…

Hai mươi năm đã trôi qua đã trôi đi, bé Thu bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở thành một cô giao lien dũng cảm, kiên cường. Hai mươi năm tôi đã cố gắng sống thật tốt để không hổ danh con của ba Sáu, cũng là năm mươi năm tôi nhớ ba khôn nguôi. Với tôi, Chiếc lược ngà sẽ trở thành vật bất li thân, người bạn tri kỉ. Tôi tin rằng, ở thế giới bên kia, ba Sáu sẽ mỉm cười hạnh phúc và tự hào về cô con gái bướng bỉnh ngày nào!

Đề 3: Đóng vai ông Hai kể lại tâm trạng khi vừa nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc qua truyện ngắn “Làng” - Kim Lân.

Ôi cái làng Chợ Dầu của tôi! Vẫn cái phong vị ngọt ngào của lúa non đồng nội. Vẫn con đường gạch đá xanh rơn. Bầu trời cao thẳm, rộng bao la, vương chút nắng xuống mái đình cổ kính. Tôi đã yêu và yêu biết nhường nào cái mảnh đất này, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bọn giặc đáng khinh kia đã tàn phá nơi đây. Làng Dầu không còn như ngày tôi phải rời làng đi tản cư nữa. Nhưng giờ trở lại, lòng tôi vẫn thế, vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Trong tôi có cái gì nao nao rất lạ. Một cảm giác nhớ nhớ, xen một chút thương, pha lẫn sự tự hào. Tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì thực sự cái đau khổ của một ngày xa xôi kia chỉ còn là hồi ức, hồi ức không đẹp nhưng lại làm cho con người ta nhớ mãi chẳng thể quên.

Đó là một ngày nắng. Cũng cách đây mấy năm rồi. Và tôi thì cũng không còn nhớ rõ cho lắm.
          Trưa ấy, trời nắng ghê lắm. Nắng rọi xuống mặt sân sáng lóa. Nắng như muốn thiêu rụi cả con người. Có mấy tiếng gà trưa cất lên eo éo. Tiếng lũ ve thì ngân mãi không thôi, não lòng. Xong việc, tôi có cả một khoảng thời gian mà nằm nghĩ vẩn vơ. Và thế là tôi nhớ về cái làng Dầu của tôi, nhớ ghê gớm.
         Tôi ngóng đứa con gái lớn từng lúc một. Mong nó về nhanh nhanh để trông nhà trông cửa, để tôi còn được làm cái việc mà tôi vẫn làm. Một lúc sau, nó về. Tôi dặn dò con vài câu rồi bước vội ra ngoài. Đường vắng hẳn người qua lại. Trời lồng lộng gió nhưng vẫn không đủ để thổi đi cái nắng nóng của mùa hè. Nắng thế này thì bỏ mẹ chúng nó. Tôi nghĩ rồi nói lớn. Có người đi ngang qua, bỡ ngỡ hỏi lại:
- Chúng nó nào?
- Tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi vị trí giờ bằng ngồi tù.
        Nói rồi tôi bước thẳng. Cũng như thường lệ, tôi ghé vào trạm thông tin nghe ngóng tình hình chiến sự. Biết bao là tin hay. Ruột gan tôi cứ như múa cả lên. Vui quá! Nhưng dường như hạnh phúc của con người thật là bé nhỏ. Ngờ đâu cái vui vẻ ấy chỉ là một ngày lặng gió trước khi giông tố nổi lên. Bước ra khỏi phòng thông tin, tôi rẽ vào dặn vợ vài việc rồi theo lối huyện cũ mà đi. Tôi tạt qua quán nước ngồi. Ở đây, những tốp người tản cư dưới xuôi lên đứng ngồi lố nhố. Nghe một người đàn bà nói bọn Tây nó vào làng Chợ Dầu, nó khủng bố, tôi lo lắng, quay phắt lại lắp bắp hỏi:
- Nó… Nó vào làng Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng?
- Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây còn giết gì nữa!
      Giọng người đàn bà the thé, đầy mùi căm giận. Nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng. Cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân, tưởng như đến không thở được. Khóe mắt cứ giật giật, các dây thần kinh như tê liệt. Một lúc lâu sau, tôi mới rặn è è, nuốt cái gì vương vướng ở cổ, hỏi lại, giọng lạc hẳn đi:
- Liệu có thật không hở bác? Hay lại chỉ…
- Thì chúng tôi vừa ở dưới đấy lên đây mà lại…
      Tôi chưa dứt lời thì người ta đã nói. Dứt khoát. Chắc như đinh đóng cột. Tôi đờ người. Hai tai ù ù. Chẳng còn nghe thấy gì cả. Giọng người kia như lẫn vào trong gió. Tôi trả tiền nước, lảo đảo đứng dậy. Chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng:
- Hà, nắng gớm, về nào…
      Tôi nói với mình mà như chẳng nói với ai. Tôi tự trấn an mình. Lảng ra một chỗ rồi bước hẳn, không dám quay đầu lại nhìn. Tôi cúi gằm mặt xuống mà đi, như mình vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường. Tay chân như nhũn hẳn ra, không còn sức. Tôi thở dốc. Mấy đứa nhỏ len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau.
Nhìn lũ con, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ giàn ra. Mắt mờ đi, nhạt nhòa. Mấy đứa nhở… Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu… Tôi nắm chặt hai tay, móng đâm vào da thịt, đau nhói. Tôi rít lên như một con thú bị thương, đau đớn đến tột cùng:
- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian ban nước để nhục nhã thế này.
   Tôi bỗng ngừng lại, ngờ ngợ. Tôi nhớ lại từng người. Họ toàn những người có tinh thần cả mà. Họ quyết không chịu đi để ở lại giữ làng, định bụng một phen sống mái với lũ chúng nó. Có đời nào họ chịu nhục nhã mà đi làm cái điều kinh khủng ấy!... Nhưng không! Không có lử thì làm sao có khói? Ai người ta đi đặt điều vu oan cho mà làm gì? Chao ôi! Cực nhục chưa? Cả làng Việt gian! Rồi đây biết sống ra sao? Ai người ta chứa? Ai người ta buôn bán mấy?... Tôi cứ bần thần nghĩ ngợi. Mọi thứ rối tung lên, như tơ vò, một mớ bòng bong. Gỡ thế nào cũng không ra được. Thôi thì cắt đi cho nhẹ nợ. Bụng bảo dạ, tôi cố nhét cho sâu cái chuyện đó vào sâu trong bộ não. Nhưng dường như vợ tôi cũng biết chuyện đó rồi. Chiều về, bà ấy uể oải, cái mặt nặng như đeo chì. Mãi khuya, bà ấy mới dám lôi chuyện ấy ra. Vừa nói, hỏa khí trong tôi đã bùng lên. Thế là im bặt, nhẫn nhục.
      Đêm xuống yên ắng đến lạ. Đêm đen như mực, như chỉ trực đợi tôi nhắm mắt là sẽ ôm trọn tâm hồn tôi. Tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, thở dài. Chợt lặng hẳn đi, tôi nghe có tiếng léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Trống ngực tôi đập thình thịch. Nín thở, ruột gan như sôi lên, tôi lắng tai nghe ra bên ngoài…
   Từ ngày hôm ấy, tôi chỉ ru rú một góc nhà, đến cả nhà bác Thứ cũng không dám sang. Tủi hổ lắm! Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa?... Ruột gan tôi lúc nào cũng như lửa đốt. Cứ một đám đông túm lại tôi cũng để ý, dăm bảy tiếng cười nói xa xa cũng nơm nớp lo sợ, thoáng nghe thấy mấy tiếng Tây, Việt gian… là lại chột dạ. Lủi thủi trong nhà, nin thin thít. Thôi lại chuyện ấy rồi! Các cụ đã nói “Ghét của nào trời chao của ấy”. Đúng như nhũng gì tôi lo sợ, mụ chủ đã đến, ý tứ đuổi khéo chúng tôi. Phải rồi! Ai người ta dại mà đi chứa lũ bán nước cơ chứ? Tất cả đang quay lưng lại với tôi. Thật đáng sợ! Thật là tuyệt đường sống! Biết đem nhau đi đâu bây giờ? Biết đâu người ta chứa gia đình tôi? Cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ mãi. Những ý nghĩ đen tối, ghê rợn cứ theo đó mà len lỏi vào tâm chí tôi. Từng bước, từng bước một, chúng thống lĩnh suy nghĩ của tôi… Hay là quay về làng?...
     Nước mắt tôi cứ giàn ra. Mặn chát. Về làng ư? Không… Không… Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ. Về làng đồng nghĩa với việc chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Không thể được! Làng thì yêu. Yêu thật! Nhưng làng theo Tây mất rồi. Làng đã phản bội lại ta thì phải thù.
    Tôi bế thằng út, xoa đầu nó, hỏi khẽ:
- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?
- Là con thầy mấy lị con u.
- Thế nhà con ở đâu ?
- Nhà ta ở làng Chợ Dầu.
- Thế con có thích về làng mình không ?
  Thằng bé cúi mặt, vân vê gấu áo như suy nghĩ cái gì đó. Nó nép đầu vào ngục tôi, khẽ trả lời :
- Có.
   Tiếng nó khẽ khàng. Như tiếng lòng của chính bản thân tôi. Sao tôi vẫn cứ yêu cái làng ấy đến thế ? Tôi lại hỏi :
- Thế con ủng hộ ai?
- Con ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm!
   Mắt thằng bé mở to hết cỡ. Đôi mắt long lanh ấy ánh lên một niềm vui bất tận. Thằng bé trả lời dứt khoát. Nước mắt tôi lại trào ra, ấm áp.
- Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ.
    Tôi thủ thỉ với thằng bé. Tôi khắc sâu vào lòng thằng bé mà cũng như tự nhủ với lòng mình, tự minh oan cho chính mình. Cái lòng bố con tôi như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai.
   Cứ như vậy cho đến ngày hôm ấy. Tôi nhận được tin cải chính. Như trút được gánh nặng trong lòng, tôi mua quà cho lũ trẻ. Rồi lật đật đi khoe với hàng xóm láng giềng. Phải! Phải! Phải cho mọi người cùng biết cái tin ấy chứ. Tay chân tôi cứ múa hết cả lên. Đi đến đâu tôi cũng hô thật to:
- Tây nó đốt làng tôi rồi. Nhà tôi bây giờ chỉ còn lại một đống tro đen sì. Ông chủ tịch làng tôi vừa lên cải chính,,, cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi Việt gian theo giặc ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn sai sự mục đích cả!
     Cái nhà cháy ấy là minh chứng cho việc làng tôi không theo giặc. Tôi hô hào như để trút bỏ những phiền muộn vừa qua. Đã thật! Ai cũng mừng, cũng vui cho tôi…
        Tiếng mấy đứa con léo réo. Thằng út kéo tay tôi gọi lớn, kéo tôi ra khỏi hồi tưởng. Tôi nhìn quanh. Mắt ngân ngấn lệ. Tôi nhấc bổng thằng nhỏ, hôn nó cái chụt. Nó cười khúc khích, tiếng cười như tan vào gió, như mang niềm hạnh phúc của tôi bao trùm lên cả làng Dầu. Tôi gói ghém những hồi ức đó, để vào một nơi thật sâu rồi vững bước, thẳng về phía trước, thẳng về cái làng của tôi. Còn hồi ức kia, nó chỉ làm cho tình yêu làng của tôi thêm nồng đượm mà thôi… Tôi tin rằng, tương lai vẫn còn ở phía trước. Và tôi sẽ gieo hạt ở nơi đây để hạnh phúc nở hoa nơi chốn này.
2. MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
Đề 1
PHẦN ĐỌC HIỂU(3,0 điểm)
  Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em

Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm

Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào.

 

Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, gian lao

Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng

Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận

Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy.

                        (Trích "Đất nước ở trong tim" - Chu Ngọc Thanh) 
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ trên? 

Câu 2 (0,5 điểm). Đoạn thơ trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ nhất và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó ? 
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn thơ. Từ nội dung đó đã chạm vào niềm cảm xúc nào trong em về đất nước? 
PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN(7,0 điểm) 
Câu 1: (3,0 điểm). Hãy viết bài văn ngắn  (khoảng 1 trang giấy thi ) trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết được gợi ra từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu. 
Câu 2: (4,0 điểm) HS chọn một trong hai đề sau:
   Đề 1: Tình yêu quê hương, đất nước luôn là đề tài vô tận trong văn chương.Mỗi người đều có một tình yêu khác nhau dành cho nơi chôn rau cắt rốn của mình. Trong vai ông Hai em hãy kể lại tâm trạng của mình khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây.
  Đề 2: Mỗi tác phẩm là tiếng lòng mang nhiều nỗi niềm, khát vọng của tác giả gửi đến người đọc.Tác phẩm nào ở học kỳ 1 trong chương trình Ngữ văn lớp 9 để lại trong lòng em ấn tượng khó quên? Hãy trình bày cảm nhận của em về tác phẩm đó.
GỢI Ý 
ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1. Thể thơ của đoạn thơ: tự do

Câu 2. Đoạn thơ trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm

Câu 3. Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ nhất là biện pháp điệp từ.

Tác dụng: vừa nhấn mạnh, vừa gợi cho cảm xúc của người đọc vào lý do rằng trong con người Việt Nam vẫn luôn tồn tại "nhân văn", "đồng bào" nên dù nước ta có nhỏ bé thật đấy nhưng vẫn làm nên được những điều phi thường.

Câu 4. Nội dung chính của đoạn thơ: Sự đoàn kết của cả nước trước đại dịch.

(Các em tự nêu suy nghĩ và nêu cảm xúc của mình.)

 TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm) 
Câu 1 
I.Mở bài: *Dẫn dắt đề tài: Sau khi đọc bài thơ "Đất nước ở trong tim" của cô giáo Chu Ngọc Thanh đã cho em những suy nghĩ gì về tinh thần đoàn kết.

II.Thân bài: 
- Giải thích: 

+ Tinh thần đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa các cá nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

+ Tinh thần đoàn kết đó cũng được bộc lộ rõ nét trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề về cả kinh tế, tính mạng và sức khỏe người dân.

- Biểu hiện của tinh thần đoàn kết, kết hợp với dẫn chứng. 
+ Khi xưa, tinh thần đoàn kết của nhân dân, của ông cha ta khi đánh lùi giặc ngoại xâm, giữ vững bảo toàn lãnh thổ Việt Nam khỏi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

+ Ngày nay, tinh thần đoàn kết chính là chung tay vào xây dựng phát triển đất nước, xã hội. Khi dịch bệnh bùng phát, người dân trong cả nước ủng hộ, quyên góp sức người sức của. Không chỉ có các y, bác sĩ, những chiến sĩ ngoài biên phòng... mà là toàn Đảng, toàn dân ta cùng chung tay chống dịch.

- Làm sao có được sự đoàn kết ?

+ Mỗi cá nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức.

+ Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và cố gắng phát huy tinh thần đó trong tổ chức, tập thể.

- Lên án người không có sự đoàn kết:

+ Phê phán các cá nhân sống ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, vì trục lợi mà bán khẩu trang, nước rửa tay khô giá đắt, không đạt tiêu chuẩn...

+ Phê phán những kẻ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lan truyền mê tín dị đoan, thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng.

III.Kết bài:  Khẳng định lại lại vấn đề và rút ra bài học cho bản thân em.
Câu 2: HS tự LT

Đề  2
Phần đọc hiểu văn bản:( 3,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“…Tự hào dân tộc không phải là việc chúng ta thuộc ca dao, tục ngữ, thơ văn lưu loát mà là có sự cảm nhận về vẻ đẹp của văn hóa dân tộc và mang trong mình tâm thế chia sẻ, quảng bá những vẻ đẹp truyền thống của đất nước ta ra thế giới […] Tự hào dân tộc không phải là việc vỗ ngực xưng tên, xem nhẹ các nền văn hóa khác mà thể hiện bản sắc người Việt trong bối cảnh quốc tế […]

 (Trích “Bức thư đánh động lòng tự hào dân tộc”- nguồn Tuổi trẻ Online – 31/08/2016)

a. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.(0,5 điểm)

b. Em hãy chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích.(0,5 điểm)

c. Nêu nội dung của đoạn trích trên? (1,0 điểm)

d. Sau khi đọc đoạn trích, hãy nêu một việc làm thiết thực thể hiện lòng tự hào dân tộc của em.(1,0 điểm)

Phần tự luận: (7,0 điểm) 

Câu 1: (3,0 điểm )

Bức vẽ cho ta thấy “góc nhìn khác – suy nghĩ khác”? Hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này bằng bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1 trang giấy thi)
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Câu 2. Hs chọn một trong hai đề bài sau: (4,0 điểm)
Đề 1.  Trong vai người cháu ở bài thơ “Bếp lửa”- Bằng Việt, hãy kể lại những kỷ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu. 
Đề 2. Cảm nhận về hai khổ thơ cuối của bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy.
GỢI Ý 

Phần đọc hiểu văn bản.

a.Phương thức biểu đạt của đoạn trích: Nghị luận

b.Phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích: Điệp ngữ (tự hào dân tộc không phải là việc)

c. Nội dung: Bản sắc dân tộc là những nét riêng tư, ưu việt nhất của dân tộc cần được thể hiện và giữ gìn trong thời kỳ hội nhập.

d.Nhận thức rõ hơn về bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, luôn giữ gìn những vẻ đẹp truyền thống của bản sắc dân tộc.

Phần tạo lập văn bản: 

Câu 1.
a. Nêu nội dung của bức vẽ và vấn đề nghị luận:

          Bức vẽ ghi lại cuộc tranh luận của 2 người đứng ở hai phía khác nhau. Họ sẽ không tìm được tiếng nói chung, vì ai cũng cho là mình đúng. Cuộc tranh luận sẽ không có hồi kết nếu như hai người không cùng đứng về một phía để nhìn nhận sự việc. Hơn nữa mỗi người phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để được thấu hiểu đúng hơn. Từ đó bức vẽ đặt ra cho chúng ta một vấn đề: để đánh giá một sự việc một cách đúng đắn, hãy xem xét nó ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ.

      b. Bàn luận:

        - Chi tiết trong bức vẽ cho thấy từ những góc nhìn khác nhau, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai, mỗi người có lí giải riêng, đúng theo góc nhìn riêng của mình.

       - Những cuộc tranh luận tương tự diễn ra hằng ngày, từng giờ, tùng phút, trong gia đình, trường học, cơ quan, đường phố, trên các phương tiện truyền thông…dường như hiếm khi đi đến hồi kết vì không cùng một góc nhìn. Truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam xưa “ Thầy bói xem voi” đã từng nhắc chúng ta về hiện tượng này
      c. Đánh giá vấn đề:

       - Đây là một hiện tượng đáng suy ngẫm. nếu chúng ta chỉ đứng ở một góc nhìn mà đánh giá sự việc, con người, không chịu đặt minh vào góc nhìn của người khác thì ý kiến của mình thiếu khác quan và trở nên thiển cận

- Những mâu thuẫn không đáng có trong các mối quan hệ, những thiệt hại đáng kể trong kinh doanh, trong công việc…cũng bắt đầu từ chỗ không bao quát, không nhìn từ nhiều phía khi đưa ra nhận định.

- Đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu người, hiểu việc là thái độ sống khôn ngoan của người thành công.

d. Nguyên nhân:

- Bản thân đối tượng có tính bảo thủ, cố chấp, chủ quan, không muốn lắng nghe, không thừa nhận cái đúng của người khác. Cá nhân thiếu sáng suốt, lười tư duy.

e. Phê phán: Trong cuộc sống không ít người có cái nhìn phiến diện, hẹp hòi khi đánh giá mọi việc.

f. Giải pháp: Để nhận định vấn đề một cách đúng đắn, chúng ta phải thay đổi góc nhìn, phải đặt mình vào vị trí của mọi người để tìm hiểu mọi việc một cách toàn diện hơn.

Câu 2. 

+ Giới thiệu hoàn cảnh: cháu đi học xa nhà, từ hình ảnh bếp lửa đời thường (hoặc tưởng tượng) liên tưởng tới hình ảnh bếp lửa của bà và tình bà cháu suốt những năm thơ bé.

+ Hồi tưởng những  kỷ niệm tuổi thơ sống bên bà: 

 -Kỉ niệm về nạn đói năm 1945: khói hun nhèm mắt, bố đi đánh xe, ngựa và người khô rạc,...

-Kỉ niệm tám năm cùng bà nhóm bếp, gia đình ly tán, bố mẹ đi công tác gửi cháu cho bà chăm. Bà hàng ngày nhóm bếp lo chăm chút cho cháu trong nghèo khó, bà dạy cháu làm, bà kể chuyện cho cháu nghe. Kỷ niệm viết thư cho bố mẹ, bà không quên nhắc cháu cứ bảo ở nhà vẫn bình yên. 

-Kỉ niệm về âm thanh tiếng chim tu hú vang vọng nơi cánh đồng xa như giục giã, khắc khoải, nhớ thương da diết. Nó như lời đồng vọng với tuổi thơ nhọc nhằn, thiếu hơi ấm tình mẹ cha của cháu, nó cũng như nguồn vui gần gũi gắn bó với quê nhà, với tình bà ấm áp.

+ Nghĩ tới bếp lửa, cháu nghĩ tới ngọn lửa của tình bà ấm nồng, truyền cho cháu niềm tin, hi vọng vượt qua gian khó, cháu nghĩ tới những phẩm chất đẹp đẽ của bà, tới cuộc đời đầy gian khó của bà…

+ Quay về hiện tại, ở một nơi xa, cháu vẫn không nguôi nhớ về bà , nhớ về bếp lửa bà nhóm mỗi sớm mai thức dậy…
Đề 3
Phần đọc- hiểu văn bản ( 3,0 điểm )
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

   Một cô bé thấy một con bướm đang bị thương trong bụi gai. Cô bé liền nhổ hết những cây gai để con bướm bay về với thiên nhiên. Sau đó con bướm hóa thành cô tiên, nói với cô bé:“Con thật nhân từ. Ta cho con một điều ước, ta sẽ biến điều ước ấy thành hiện thực”.

   Cô bé suy nghĩ chốc lát rồi nói:“Con muốn có niềm vui!”

   Thế là cô tiên thì thầm bên tai cô bé một câu gì đó, rồi biến mất. Cô bé quả nhiên sống vui vẻ cả đời. 

   60 năm sau, một người hàng xóm thắc mắc:“Hãy cho chúng tôi biết cô tiên ngày xưa nói với bà câu gì thế?”

   Cô bé, giờ đã là một bà lão, vui vẻ trả lời:“Cô tiên bảo với tôi rằng mỗi người xung quanh tôi đều cần sự quan tâm của tôi!” 

                                                                                (Sưu tầm)

Câu 1. Theo lời cô tiên, niềm vui trong cuộc sống được hiểu là gì?(0,5 điểm)
Câu 2.  Hãy chép lại một câu dẫn trực tiếp trong văn bản trên. Sau đó chuyển câu đó sang cách dẫn gián tiếp. (0,75 điểm)

Câu 3.  Chỉ ra các từ ngữ xưng hô trong câu: “Ta cho con một điều ước, ta sẽ biến điều ước ấy thành hiện thực”. Nhận xét vị thế xã hội của người nói với người nghe trong cách xưng hô đó. (0,75 điểm)

Câu 4.  Hãy viết khoảng 4 câu trình bày ý kiến của em về vấn đề: nếu được cho một điều ước, em sẽ ước gì và vì sao em chọn điều ước đó. (1,0 điểm)
Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...

                                 (Phương Anh - Những câu chuyện giáo dục sâu sắc từ Internet) 

          Hãy viết một văn bản khoảng một trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về ước mơ của mỗi người.

Câu 2  (4,0 điểm)

      Dựa vào nội dung nội dung truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long, em hãy đóng vai nhân vật cô kỹ sư nông nghiệp (hoặc ông họa sĩ già) kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn. 

                                                Gợi ý làm bài

Phần đọc-  hiểu văn bản ( 3,0 điểm )

Câu 1. Theo lời cô tiên, niềm vui trong cuộc sống được hiểu là gì?(0,5 điểm)

- Là quan tâm chia sẻ với mọi người.

Câu 2. Hãy chép lại một câu dẫn trực tiếp trong văn bản trên. Sau đó chuyển câu đó sang cách dẫn gián tiếp. (0,75 điểm)

- HS chép 1 trong các câu: (0,5 điểm)
+ Sau đó con bướm hóa thành cô tiên, nói với cô bé:“Con thật nhân từ. Ta cho con một điều ước, ta sẽ biến điều ước ấy thành hiện thực”.

+ Cô bé suy nghĩ chốc lát rồi nói:“Con muốn có niềm vui!”

+ 60 năm sau, một người hàng xóm thắc mắc:“Hãy cho chúng tôi biết cô tiên ngày xưa nói với bà câu gì thế?”

+ Cô bé giờ đã là một bà lão vui vẻ trả lời:“Cô tiên bảo với tôi rằng mỗi người xung quanh tôi đều cần sự quan tâm của tôi!” 

- Nếu HS chỉ chép lời dẫn vẫn cho trọn điểm.

- Chuyển sang cách dẫn gián tiếp: (0,25 điểm)
VD: Cô bé suy nghĩ chốc lát rồi nói rằng cô muốn có niềm vui.
Câu 3. Chỉ ra các từ ngữ xưng hô trong câu: “Ta cho con một điều ước, ta sẽ biến điều ước ấy thành hiện thực”. Nhận xét vị thế xã hội, thái độ của người nói với người nghe trong cách xưng hô đó. (0,75 điểm)

- Xưng: ta, gọi: con, 0,5 điểm
- Vị thế xã hội: trên hàng - dưới hàng (lớn - nhỏ; cao - thấp),  0,25 điểm
Câu 4. Hãy viết khoảng 4 câu trình bày ý kiến của em về vấn đề: nếu được cho một điều ước, em sẽ ước gì và vì sao em chọn điều ước đó.(1,0 điểm)
HS trả lời theo quan điểm cá nhân, lí giải hợp lí là được. Trân trọng ý kiến riêng. Tuy nhiên, những ước mơ cần mang tính nhân văn, tránh những điều tầm thường.

Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm): Hãy viết một văn bản  khoảng một trang giấy thi  nêu suy nghĩ của em về ước mơ của mỗi người.
Yêu cầu về nội dung

- Giải thích ước mơ là gì: ước ao thực hiện được điều mong mỏi.

    - Mỗi người đều có quyền mơ ước (dẫn chứng).

- Ước mơ có thể thật bình thường với người này nhưng lại lớn lơn lao người khác (dẫn chứng trong truyện dẫn đề)

- Ước mơ để mỗi người tự phấn đấu để vươn lên đạt ước mơ…

- Phản biện: có những người ước mơ xa vời, viễn vông, phi thực tế.

- Rút ra bài học về ươc mớ cho bản thân: thực tế, dù ước mớ nhỏ bé nhưng nếu làm ta vui vẻ phấn đấu và hạnh phúc khi đạt được đều là đáng quí

- Liên hệ bản thân việc ước mơ trong cuộc sống.

Câu 2: (4,0 điểm)

I. Mở bài:
-  Cô kĩ sư tự giới thiệu về mình. 
-   Giới thiệu lí do nhớ lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên ...
II. Thân bài:

* Diễn biến câu chuyện: 

- Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, tôi tình nguyện lên nhận công tác tại Ty Nông nghiệp Tỉnh Lai Châu. 

- Trên chuyến xe lên Tây Bắc nhận công tác, tôi tình cờ làm quen với ông họa sĩ, bác lái xe. Bác lái xe nhân hậu, nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m. 

- Kể lại cuộc gặp gỡ trong vòng ba mươi phút: 

+ Ngạc nhiên xúc động trước ngôi nhà sạch sẽ, vườn hoa đủ loại dơn, hồng, thược dược… của anh, sung sướng nhận bó hoa to anh trao cho để kỉ niệm buổi gặp gỡ.

+ Chăm chú, xúc động lắng nghe anh thanh niên kể về công việc, cuộc sống và tình cảm suy nghĩ của mình khi làm việc trên đỉnh Yên Sơn.

+ Ông họa sĩ kí họa nhanh chân dung của anh thanh niên. Anh tìm cách từ chối, nhiệt tình giới thiệu với ông họa sĩ những người khác theo anh là xứng đáng để vẽ hơn như: ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu lập bản đồ sét.

+ Nghe anh kể về mình, tôi cảm thấy yên tâm hơn về quyết định từ bỏ mối tình nhạt nhẽo suốt bốn năm đại học, từ bỏ Hà Nội hoa lệ lên nhận công tác ở Lai Châu của mình, cảm thấy biết ơn anh, muốn để lại một vật gì đó làm kỉ niệm cho buổi gặp gỡ này nhưng anh thanh niên không hiểu ý nên đã trả lại.

+ Anh thanh niên tặng cho tôi, ông họa sĩ, bác lái xe làn trứng để ăn đường nhưng không tiễn mọi người xuống xe được vì sắp tới giờ “ốp”.

(Kết hợp miêu tả, miêu tả nội tâm, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm)

III. Kết bài: 

Tâm trạng cảm xúc khi rời xa Yên Sơn: suy nghĩ khôn nguôi về những con người ở Sa Pa như anh thanh niên, ông kĩ sư vườn rau,… Họ đang hàng ngày hàng giờ âm thầm cống hiến cho đất nước; suy nghĩ về trách nhiệm của mình, của thế hệ trẻ với đất nước (Kết hợp yếu tố nghị luận)
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